
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.44.03.21.0CÐ CK 17A15/05/1999CôngNguyễn Thành03011710151

2.74.01.51.0CÐ CK 17A18/08/1999HậuPhạm Đức03011710232

4.65.04.05.0CÐ CK 17A21/05/1999HoàngNguyễn Xuân03011710273

4.94.04.810.0CÐ CK 17A23/02/1999KhoaNguyễn Đăng03011710374

5.87.03.59.0CÐ CK 17A24/10/1999KhoaNguyễn Việt03011710395

5.25.04.69.0CÐ CK 17A23/06/1999SangĐoàn Gia03011710726

6.58.04.09.0CÐ CK 17A03/06/1999TàiĐoàn Tấn03011710777

5.46.05.52.0CÐ CK 17A06/09/1999TânNguyễn Văn03011710808

5.46.03.89.0CÐ CK 17A30/10/1999ThànhVõ Minh03011710819

5.36.03.59.0CÐ CK 17A07/07/1999TuấnPhạm Anh030117109210

4.24.04.06.0CÐ CK 17A05/06/1999VũNguyễn Tuấn030117110211

H.Ghép -
CÐCK16C5.35.04.410.0CÐ CK 16C12/09/1998HiềnTrần Quốc030116124712

H.Ghép -
CÐÔTÔ16E5.87.03.59.0CÐ ÔTÔ 16E26/09/1998QuangNguyễn Đăng030216158213

5.25.04.59.0CÐ CK 17B08/03/1998DươngNguyễn Khắc030117111714

4.44.05.04.0CÐ CK 17B18/09/1999HàoHuỳnh Anh030117112515

5.05.06.01.0CÐ CK 17B17/03/1999HuyPhạm Nhật030117113516

7.17.06.510.0CÐ CK 17B18/06/1999SơnNguyễn Quang030117118017

6.88.06.04.0CÐ CK 17B31/7/1999TịnhLê Thanh030117119318

6.15.06.510.0CÐ CK 17B02/06/1999TrungNguyễn Văn030117119819

5.17.03.52.0CÐ CK 17B24/5/1999TrườngĐặng Xuân030117119920

H.Ghép -
CÐCK16B5.56.04.09.0CÐ CK 16B15/09/1998KhoaNguyễn Đăng030116115821

H.Ghép -
CÐCK16C7.77.08.010.0CÐ CK 16C21/08/1997AnhNguyễn Đăng030116121922

0.00.02.55.0CÐ CK 17C30/06/1999DươngNguyễn Văn030117122523

5.14.05.59.0CÐ CK 17C06/11/1999HảiNguyễn Văn030117123124

6.59.04.42.0CÐ CK 17C14/09/1999LuânTrương Hoài030117125025

4.75.04.06.0CÐ CK 17C23/01/1999NhânPhan Bá030117125826

5.76.04.59.0CÐ CK 17C07/10/1999NhânTrần Phú030117126027

5.04.05.010.0CÐ CK 17C22/03/1999SơnNguyễn Hồng030117127128

6.68.04.29.0CÐ CK 17C17/06/1999TàiNguyễn Hữu030117127529

5.98.03.07.0CÐ CK 17C15/08/1999TínhTrần Trọng030117129530

5.45.04.810.0CÐ CK 17C10/01/1999TrọngTiền Quang030117130131

H.Ghép -
CÐTĐ16A6.37.04.89.0CÐ TĐ 16A04/08/1998CườngPhan Quốc030916101232

H.Ghép -
CÐTĐ16A4.35.02.58.0CÐ TĐ 16A09/01/1998HoàiLê Thanh030916103633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

H.Ghép -
CÐTĐ16A5.05.04.09.0CÐ TĐ 16A06/06/1998TàiNguyễn Tấn030916107934

3.12.04.05.0CÐ CK 17D28/11/1999AnĐặng Đông030117130935

4.74.04.59.0CÐ CK 17D03/11/1998AnhLê Quang030117131136

4.34.04.26.0CÐ CK 17D19/08/1999ChiếnTrần Thanh030117131537

0.00.03.89.0CÐ CK 17D29/03/1999HiênHuỳnh Ngạo030117133138

6.27.05.55.0CÐ CK 17D03/10/1999HoàngLê Vũ030117133439

4.74.04.59.0CÐ CK 17D25/08/1999KhoaTrần Đăng030117134840

4.54.04.09.0CÐ CK 17D28/01/1999LiêmBùi Hữu030117135441

5.26.03.87.0CÐ CK 17D16/08/1999NghĩaNguyễn Thành030117136342

5.16.03.09.0CÐ CK 17D22/12/1999NgọcĐỗ Minh030117136443

2.93.02.54.0CÐ CK 17D20/08/1999TâmNgô Minh030117138544

5.67.03.09.0CÐ CK 17D13/11/1998ThảoĐỗ Thành030117139045

2.55.00.00.0CÐ CK 17D17/07/1999TháiNgô Anh030117139146

4.74.04.49.0CÐ CK 17D06/07/1999ThắngLê Trung030117139247

5.97.04.08.0CÐ CK 17D30/04/1999TrườngNguyễn Công030117140348

H.Ghép -
CÐÔTÔ15A6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 15A23/09/1995HạnhNguyễn Đức030214103149

4.45.03.07.0CÐ CK 17E09/09/1999AnThạch Bình030117141350

5.36.03.69.0CÐ CK 17E18/11/1999DũngPhạm Trí030117142751

4.14.03.09.0CÐ CK 17E08/03/1999HảiĐặng Hồng030117143552

6.67.05.59.0CÐ CK 17E10/06/1999HiểnNguyễn Thanh030117144053

5.86.04.89.0CÐ CK 17E11/03/1999HuyVõ Hoàng030117144754

3.83.03.59.0CÐ CK 17E15/09/1999KhoaHuỳnh Công Anh030117145555

5.36.05.51.0CÐ CK 17E08/07/1999LộcNguyễn Hoàng Vũ030117146156

5.66.04.58.0CÐ CK 17E15/05/1998LộcNguyễn Thành030117146257

5.36.03.59.0CÐ CK 17E25/10/1999SựLê Văn030117148458

4.74.04.69.0CÐ CK 17E17/09/1999TàiTrần Phú030117148759

5.06.04.04.0CÐ CK 17E05/12/1999TânNguyễn Minh030117149160

4.34.03.59.0CÐ CK 17E10/07/1999TuấnPhan Anh030117150961

4.35.02.58.0CÐ CK 17E24/09/1999VinhLưu Hoàng030117151162

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI
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